Phần I

ĐẶT VẤN ĐỀ 
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;
- Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, quy định một số nội dung và chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 của Chính phủ;
- Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/07/2007 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;
- Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/01/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn;
- Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Danh mục các sản phẩm và cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1143/UBND-CNN ngày 12/02/2007, về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 1395-CV/TU ngày 25/01/2007, về xây dựng Đề án khuyến công khu dân cư nông thôn và các khu tái định cư trên địa bàn huyện Long Thành và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ Thông báo số 7694/TB-UBND ngày 25/09/2007, về việc thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thống nhất ý kiến về Đề án khuyến công các địa phương trên địa bàn huyện Long Thành và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, Đề án khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Châu Mạ huyện Tân Phú và Kế hoạch xây dựng quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2015;
II. MỤC TIÊU

· Chăm lo giải quyết về đời sống cho nhân dân thuộc diện tái định cư có điều kiện sống tốt hơn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

· Phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống sau khi chuyển đến nơi định cư mới.

- Thực hiện chính sách khuyến công, phát triển ngành nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) với những hình thức tổ chức sản xuất phù hợp nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa ở nông thôn và các khu tái định cư. Xây dựng và phát triển các ngành nghề CN - TTCN mới, có khả năng phát triển tại các khu tái định cư của tỉnh Đồng Nai.

- Tạo điều kiện cho những đối tượng ở khu tái định cư sử dụng vốn một cách hiệu quả mà đối tượng này đã có qua việc đền bù, giải tỏa bàn giao mặt bằng, nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho đối tượng này và phát triển kinh tế ở địa phương.

III. ĐỐI TƯỢNG 
Căn cứ vào tình hình thực hiện tái định cư của các Địa phương và nhu cầu thực tế của các cơ sở sản xuất CN – TTCN, hộ gia đình và người lao động thuộc diện tái định cư, Đề án nghiên cứu hỗ trợ cho các đối tượng chính sau:
1) Các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) thuộc diện tái định cư có nhu cầu duy trì phát triển ngành nghề cũ, hoặc chuyển đổi ngành nghề (dạng di dời).

2) Các hộ cá thể, hộ gia đình thuộc diện tái định cư có vốn nhàn rỗi có nhu cầu thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã... Các hộ gia đình thuộc diện tái định cư có nhu cầu sản xuất ngành nghề TTCN tại gia đình (ví dụ như nhận đan lát...).
3) Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp phục vụ tái định cư, đáp ứng ngành nghề theo quy định tại Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Danh mục các sản phẩm và cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cam kết sử dụng lao động thuộc đối tượng tái định cư chiếm trên 50% lao động làm việc trong doanh nghiệp (lao động thuộc đối tượng tái định cư phải được xác nhận của UBND huyện).

4) Người lao động trong độ tuổi thuộc diện tái định cư, không có khả năng và điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp ở các Khu công nghiệp tập trung, có nhu cầu làm việc trong các cơ sở sản xuất CN – TTCN.
Phần II
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CÔNG TÁC TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được những kết quả bước đầu như sau:
1) Đã vận dụng và cụ thể hóa chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào điều kiện thực tế ở địa phương như: giá đất, đơn giá nhà ở, hạn mức đất, giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng và các khoản hỗ trợ về di dời, chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định đời sống, việc làm đối với người dân thuộc diện thu hồi đất.

2) Quyền lợi của người dân thuộc diện thu hồi đất cơ bản được ổn định về chỗ ở, ổn định đời sống và việc làm. Công tác giải quyết đơn kiện, khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được quan tâm, giải quyết đúng pháp luật, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội ở từng địa phương.

3) Bước đầu tạo được bộ máy tổ chức cán bộ chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện thực hiện tốt hơn, đạt kết quả cao hơn về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong thời gian tới.

4) Kết quả thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã góp phần duy trì được tốc độ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh cao, liên tục và khá bền vững trong thời gian qua.

II. TỒN TẠI
Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn bộc lộ một số tồn tại, vướng mắc, chưa thật sự tạo điều kiện thúc đẩy nhanh các dự án đầu tư và an dân, cụ thể:
1) Một số nội dung thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa được thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, phù hợp, như: tiêu chuẩn tái định cư, qui trình, thủ tục bồi thường, biện pháp hỗ trợ sản xuất, đời sống và chưa gắn việc giải quyết chính sách xã hội đối với hộ nghèo, thu nhập thấp sau khi thu hồi đất.

2) Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo của người dân liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số địa phương còn lúng túng, kéo dài, nên có lúc, có nơi còn xảy ra điểm nóng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn xã hội. Việc lập và triển khai phương án bồi thường tiến hành chậm, kéo dài.

3) Việc huy động nguồn vốn đầu tư, triển khai xây dựng khu tái định cư còn khó khăn, tiến hành chậm, chưa đi trước dự án đầu tư. Chưa thực hiện bố trí tái định cư đã tiến hành thu hồi đất. Khu tái định cư chưa đạt yêu cầu khu dân cư hoàn chỉnh, chưa phù hợp với từng khu vực, chưa thu hút sức hấp dẫn các hộ dân vào khu tái định cư. Một bộ phận hộ dân thuộc diện tái cư phải bố trí tạm cư để giải phóng mặt bằng, giao đất cho các dự án, vừa tốn kém kinh phi, vừa phiền hà cho người dân.

4) Chưa quan tâm và có giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả, đồng bộ với phương án bồi thường để giải quyết tốt cho người dân thuộc diện thu hồi đất ổn định cuộc sống sau khi chuyển đến nơi ở mới như: phương án hỗ trợ về vốn, nhà ở, đất ở tái định cư, phát triển kinh tế gia đình, đào tạo nghề, tạo việc làm, thu hút lao động vào các cụm, khu công nghiệp.

III. NGUYÊN NHÂN
Tồn tại trên có thể đánh giá một số nguyên nhân sau:

1) Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân hiểu biết sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thông hiểu chấp hành chưa được đầy đủ, đúng mức. Một bộ phận nhân dân ý thức chấp hành chủ trương, chính sách còn thấp, chỉ thấy lợi ích trước mắt, chưa thấy lợi ích lâu dài và nghĩa vụ công dân để góp sức cùng Nhà nước thực hiện.

2) Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và việc củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ chuyên trách công tác bồi thường từ tỉnh đến cơ sở chưa được chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời. Năng lực cán bộ làm công tác bồi thường còn yếu.

3) Sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với chính quyền các cấp chưa được thường xuyên; công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với nhà đầu tư và hội đồng bồi thường chưa chặt chẽ. Chưa kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép và vi phạm đất quy hoạch.

4) Thủ tục lập và thẩm định các dự án đầu tư còn kéo dài. Chưa quan tâm, kiểm tra khả năng thực hiện dự án của nhà đầu tư sau cấp phép, dẫn đến dự án chậm triển khai hoặc không thực hiện được. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư thiếu tích cực cùng với chính quyền trong triển khai các dự án đầu tư tái định cư, có ảnh hưởng lớn đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lợi ích chính đáng của người dân thuộc diện thu hồi đất.

Phần III
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TÁI ĐỊNH CƯ
GIAI ĐOẠN 2006-2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
I. KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ
1. Kế hoạch chung toàn tỉnh
Giai đoạn 2006-2010, dự kiến kế hoạch triển khai các dự án tái định cư trên địa bàn tỉnh như sau:

- Tổng số dự án tái định cư trên toàn tỉnh là: 70 dự án;

- Tổng diện tích tái định cư là: 431,34 ha;

- Tổng số hộ phải tái định cư là: 11.218 hộ;

- Tổng số nhân khẩu phải tái định cư là: 39.697 nhân khẩu;

- Số hộ khả năng vào khu tái định cư là: 10.308 hộ.
2. Kế hoạch cụ thể từng địa phương

Chi tiết thực hiện các dự án tái định cư trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh, Tp Biên Hoà (xem phần phụ lục).
II. NHU CẦU HỖ TRỢ

Trong quá trình thực hiện tái định cư, việc giải phóng mặt bằng lớn kéo theo một số lượng lao động không có việc làm, cuộc sống chưa ổn định, có một số hộ đã chủ động mua lại đất ở khu vực khác để canh tác và ổn định cuộc sống hoặc dùng tiền đó chuyển sang kinh doanh thương mại, dịch vụ và sản xuất. Song cũng có một số hộ sau khi nhận tiền, các hộ dân xây dựng nhà ở, mua sắm vật dụng, tư liệu sinh hoạt không lo đến việc chuyển đổi nghề nghiệp nên về lâu dài cuộc sống sẽ bắp bênh, không được chắc chắn.

Đối với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động và đủ điều kiện về sức khỏe, trình độ lao động phổ thông đa phần vào làm việc ở các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn, lực lượng lao động này chiếm khoảng 50 - 60%. Đối với lực lượng lao động không đủ điều kiện vào làm việc ở các công ty, xí nghiệp hiện tại chưa có việc làm ổn định, lực lượng này chiếm khoảng 30 - 40%, những người trên 40 tuổi và những người trình độ văn hóa yếu kém hầu hết nằm trong lực lượng này. Trong đó, dự kiến 15 - 20% sẽ chuyển sang sản xuất nông nghiệp hay dịch vụ thương mại. Còn lại khoảng trên 10% chuyển sang sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Cơ cấu lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp của người tái định cư dự kiến như sau:
- Độ tuổi từ 15-30 là 23.818 người, chiếm 55%;
- Độ tuổi từ 30-50 là 13.894 người, chiếm 32%;
- Độ tuổi từ 50 trở lên là 5.955 người, chiếm 14%.
Phần IV

CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ KHU TÁI ĐỊNH CƯ
Giai đoạn 2006-2010, số dự án đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với số lượng lớn, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư dẫn đến phải thực hiện thu hồi đất của các hộ dân, do vậy nhu cầu về việc làm và thu nhập để ổn định và nâng cao đời sống là hết sức cấp bách. 
Để thực hiện tốt công tác tái định cư, đáp ứng nhu cầu chính đáng về việc làm và thu nhập của nhân dân, các biệp pháp hỗ trợ tập trung vào việc phát triển các ngành nghề CN - TTCN phục vụ cho tái định cư để tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Biện pháp thực hiện hỗ trợ khuyến công khu tái định cư được chia thành 2 nhóm địa bàn, gồm: Địa bàn có nhiều dự án tái định cư và Địa bàn ít dự án tái định cư (địa bàn còn lại).
I. ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN CÓ NHIỀU DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ
Các địa bàn có nhiều dự án tái định cư, gồm: Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom. Việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ khuyến công đối với các khu tái định cư như sau:
I.1. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất
Đây là một trong những biện pháp cơ bản nhất nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất CN - TTCN tiếp tục phát triển sản xuất, khuyến khích thu hút thêm các cơ sở sản xuất mới để giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao đời sống cho các đối tượng tái định cư. 

Để tạo điều kiện về mặt bằng đất đai cho các cơ sở sản xuất ngành nghề CN - TTCN thuộc đối tượng tái định cư và các đối tượng không thuộc diện tái định cư nhưng có nguyện vọng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh phục vụ cho các đối tượng tái định cư, UBND huyện căn cứ vào quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đã được duyệt để ưu tiên bố trí mặt bằng sản xuất kinh doanh theo quy mô dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề và đối tượng ưu tiên như sau:
I.1.1. Ngành nghề, đối tượng ưu tiên vào Cụm công nghiệp
1. Ngành nghề

 Ưu tiên thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp là những ngành nghề TTCN của tỉnh Đồng Nai được quy định tại Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai, ban hành Danh mục các sản phẩm và cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư
Đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư vào các cụm theo thứ tự sau:
- Thứ nhất: Các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) thuộc diện tái định cư có nhu cầu duy trì phát triển ngành nghề cũ, hoặc chuyển đổi ngành nghề (dạng di dời).

- Thứ hai: Các hộ cá thể, hộ gia đình thuộc diện tái định cư có vốn nhàn rỗi có nhu cầu thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã.

- Thứ ba: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào các cụm công nghiệp phục vụ tái định cư, đáp ứng ngành nghề và cam kết sử dụng lao động thuộc đối tượng tái định cư chiếm trên 50% lao động làm việc trong doanh nghiệp (lao động thuộc đối tượng tái định cư phải được xác nhận của UBND huyện).

I.1.2. Chính sách hỗ trợ phí sử dụng hạ tầng cụm công nghiệp
Các đối tượng nêu tại khoản 2 tiết I.1.1 điểm I.1 mục I phần IV đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh thuộc các ngành nghề quy định tại Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh vào các cụm công nghiệp đã được duyệt, được ngân sách Tỉnh (hoặc ngân sách cấp huyện) hỗ trợ tối đa 60% phí sử dụng hạ tầng cụm công nghiệp (vận dụng theo quy định tại Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ, trong đó quy định nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và xử lý môi trường cho các làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn: “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) quyết định dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và xử lý môi trường cho các làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn; trong đó xác định rõ nguồn kinh phí thực hiện dự án bao gồm: từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ việc đầu tư dự án và nguồn huy động hợp pháp khác. Trong đó nguồn hỗ trợ từ ngân sách địa phương tối đa là 60% tổng mức vốn đầu tư dự án, nguồn huy động đóng góp của tổ chức cá nhân được hưởng lợi và nguồn huy động hợp pháp khác tối thiểu là 40% tổng mức đầu tư dự án”).
I.2. Hỗ trợ khuyến công đối với các đối tượng tái định cư
Việc hỗ trợ khuyến công được thực hiện cho 2 nhóm đối tượng:

- Đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp (nêu tại khoản 2 tiết I.1.1 điểm I.1 mục I phần IV).

- Đối tượng là các cơ sở, hộ gia đình sản xuất ngành nghề TTCN tại nơi ở trong khu tái định cư (Đây là các hộ có thể tự tổ chức sản xuất tại gia đình, nhận hàng gia công, sản xuất vệ tinh cho các doanh nghiệp,...).
I.2.1. Đối với các đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp.
1. Phát triển cơ sở  sản  xuất  công nghiệp

Trong giai đoạn đầu mới thành lập, công tác khuyến công hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp, để các cơ sở sản xuất có một số kiến thức nhất định trong quá trình thành lập cơ sở. Trên cơ sở kết quả các lớp đào tạo này, tiếp tục thực hiện các nội dung: Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện dự án, kế hoạch kinh doanh về các khía cạnh có liên quan như quy trình công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, tổ chức quản lý, nguồn nguyên liệu, thị trường, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động, huy động vốn,… để thành lập được doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở sản xuất
· Tổ chức các khóa đào tạo về quản lý doanh nghiệp: Tổ chức các lớp đào tạo hoặc cung cấp tài liệu hướng dẫn về tăng cường khả năng kinh doanh cho đối tượng là chủ, cán bộ quản lý của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo về các chuyên đề: marketing, quản trị nhân sự, quản lý sản xuất, tài chính - kế toán, quản lý công nghệ,… và một số chuyên đề khác phù hợp với nhu cầu thực tế và trình độ của đối tượng được đào tạo.

· Tổ chức các buổi hội thảo về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế, môi trường, công nghệ kỹ thuật mới,…để trao đổi, phổ biến, nghiên cứu áp dụng vào các cơ sở công nghiệp nông thôn.

· Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham quan khảo sát, học tập kinh nghiệm của các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình tiên tiến của các tỉnh bạn thuộc các lĩnh vực ngành nghề ưu tiên tại địa phương nhằm tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn hợp lý hóa sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế và tham gia các hiệp hội ngành nghề.

3. Hỗ trợ về đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề
Trên cơ sở quy mô sản xuất và nhu cầu thực tế về lao động của các đối tượng nêu tại khoản 2 tiết I.1.1 điểm I.1 mục I phần IV là các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ cá thể, khuyến công phối hợp với các địa phương để thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho các đối tượng tái định cư thực hiện sản xuất kinh doanh. Trong quá trình thực hiện đào tạo nguồn nhân lực, khuyến công ưu tiên đào tạo cho các đối tượng là lao động thuộc diện tái định cư nhưng chưa có việc làm, hoặc lao động có đủ sức khoẻ nhưng tuổi ngoài 40 tuổi, có nhu cầu làm việc trong các cơ sở sản xuất nói trên. Các đối tượng lao động này do các địa phương tổng hợp và đề xuất.

Hình thức đào tạo thông qua tổ chức các khóa đào tạo nghề ngắn hạn tại chỗ cho lao động địa phương, tập trung đào tạo các nghề sau:

- Tiểu thủ công nghiệp như mây tre đan lát, gốm sứ, các sản phẩm từ cói, dây chuối, lục bình…; gỗ mỹ nghệ; chế biến gỗ gia dụng và một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác.
- Các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống của các địa phương.

- Chế biến nông lâm sản, ưu tiên tại các vùng nguyên liệu tập trung.

- Đào tạo nghề cơ khí: đào tạo lao động cho các cơ sở sản xuất, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp cấp huyện, xã và sản xuất sản phẩm cơ khí nhằm phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ các ngành công nghiệp khác.
4. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

a) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật mới, sản phẩm mới.

· Các mô hình ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật mới trong xử lý nguyên liệu, sản phẩm để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

· Các mô hình ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật, máy móc thiết bị mới nhằm tăng tính đồng đều của sản phẩm.

· Các mô hình doanh nghiệp đầu tư khép kín và cơ giới hóa từ khâu nhập, xử lý nguyên liệu, sản xuất, đóng gói,… khuyến khích hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, hiện đại tại các khu vực ngành nghề TTCN.

· Xây dựng các mô hình trình diễn về sửa chữa, sản xuất máy cơ khí, nông cụ phục vụ nông - lâm nghiệp và thủy sản.

b) Xây dựng các mô hình trình diễn chế biến nông sản.
· Các mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến thịt gia súc, gia cầm tại các vùng có chăn nuôi tập trung.

· Các mô hình trình diễn kỹ thuật sấy, bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch.

· Các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất rượu, cồn, nước giải khát từ trái cây gắn liền với vùng nguyên liệu hoặc đặc sản của các địa phương trong tỉnh.

c) Xây dựng các mô hình trình diễn chế biến lâm sản.
- Các mô hình cải tạo nâng cấp các cơ sở sản xuất chuyển từ sử dụng nguyên liệu tự nhiên hiện có sang sử dụng gỗ rừng trồng hoặc gỗ nhập khẩu.

· Các mô hình sản xuất các sản phẩm ván dăm, ván sợi, ván lạng.

· Các mô hình về dây chuyền, công nghệ sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, tập trung hiện đại hóa các khâu: gia công, đánh bóng và sơn sản phẩm.

· Các mô hình chế biến nguyên liệu tập trung phục vụ ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp từ mây tre lá.

5. Hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm

Hỗ trợ cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thuộc diện tái định cư tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm trong nước, trong đó các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất được Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí thuê diện tích gian hàng. Riêng hội chợ tổ chức ở miền núi, Tây nguyên, vùng cao được hỗ trợ tối đa 80%. Đối với hội chợ triển lãm các ngành chủ trì tham gia, ngân sách hỗ trợ 100%. 

6. Phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin.

a) Tổ chức các hoạt động tư vấn tại cơ sở: 
- Tư vấn hoặc hỗ trợ thuê tư vấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

- Tư vấn xây dựng dự án đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn theo quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2010 của tỉnh.

- Tư vấn cho các cơ sở sản xuất về các vấn đề như: bán hàng, mua hàng, kế toán, thiết kế mẫu mã, bao bì, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư và các thủ tục hành chính khác.

- Tư vấn lập dự án đầu tư  mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Các dự án về xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm, điểm công nghiệp và làng nghề; lập dự án đầu tư sản xuất gắn với vùng nguyên liệu tập trung; một số sản phẩm của địa phương phục vụ xuất khẩu.

- Hỗ trợ tư vấn áp dụng hệ thống phương pháp quản lý chất lượng, sản xuất và kinh doanh,… cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

b) Cung cấp thông tin:

Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đăng tải những thông tin về sản phẩm, giá cả, năng lực sản xuất kinh doanh, mẫu mã, kiểu dáng mới,… và một số thông tin khác lên trang Web của Trung tâm Khuyến công nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Được cung cấp thông tin thông qua các chuyên đề phát trên Đài phát thanh - Truyền hình Đồng Nai định kỳ.

I.2.2. Đối với các đối tượng sản xuất TTCN hộ gia đình trong khu tái định cư (sản xuất TTCN dạng hộ gia đình).

Các đối tượng này chỉ được hỗ trợ về đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề. Công tác khuyến công phối hợp với các địa phương để thực hiện công tác đào tạo nghề cho các đối tượng tái định cư thực hiện sản xuất kinh doanh TTCN tại gia đình. Trong quá trình thực hiện đào tạo nguồn nhân lực, khuyến công ưu tiên đào tạo cho các đối tượng là lao động thuộc diện tái định cư nhưng chưa có việc làm, hoặc lao động có đủ sức khoẻ nhưng tuổi ngoài 40 tuổi, có nhu cầu làm việc trong các cơ sở sản xuất nói trên. Các đối tượng lao động này do các địa phương tổng hợp và đề xuất.

Hình thức đào tạo thông qua tổ chức các khóa đào tạo nghề ngắn hạn tại chỗ cho lao động địa phương, tập trung đào tạo các nghề sau:

- Tiểu thủ công nghiệp như mây tre đan lát, gốm sứ, các sản phẩm từ cói, dây chuối, lục bình…; gỗ mỹ nghệ; chế biến gỗ gia dụng và một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác.
- Các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống của các địa phương.

- Chế biến nông lâm sản, ưu tiên tại các vùng nguyên liệu tập trung.

- Đào tạo nghề cơ khí: đào tạo lao động cho các cơ sở sản xuất, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nông nghiệp cấp huyện, xã và sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ các ngành công nghiệp.
I.3. Hỗ trợ khác
Các dự án đầu tư sản xuất của các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ cá thể thuộc đối tượng tái định cư được ưu tiên bố trí vào các cụm cụm công nghiệp, được hưởng các chính sách về thuê đất và phí sử dụng hạ tầng theo quy định tại Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 của UBND Tỉnh Đồng Nai, về thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào một số địa bàn và ngành nghề khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đối với các doanh nghiệp diện di dời thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách nhà nước xem xét hỗ trợ về vốn đầu tư cơ sở mới thông qua số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/07/2007 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.
II. ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN CÓ ÍT DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ
Đối với địa bàn thị xã Long Khánh và các huyện còn lại cần xem xét quy mô dự án tái định cư để nghiên cứu có thể thực hiện theo mô hình như đối với các địa bàn có nhiều dự án tái định cư ở phần trên để tạo điều kiện hỗ trợ các đối tượng tái định cư trên địa bàn.

Nếu xem xét thực hiện được theo mô hình hình như đối với các địa bàn có nhiều dự án tái định cư ở phần trên thì các chính sách hỗ trợ được thực hiện tương tự như đối với địa bàn ở mục I của phần này.

Trường hợp không thể thực hiện theo biện pháp trên, công tác hỗ trợ của địa phương và khuyến công tập trung vào một số biện pháp sau:

II.1. Đối với các đối tượng sản xuất TTCN hộ gia đình trong khu tái định cư (sản xuất TTCN dạng hộ gia đình).

Công tác khuyến công hỗ trợ như hỗ trợ các đối tượng tại tiết I.2.2, điểm I.2, mục I - Đối với địa bàn có nhiều dự án tái định cư.
II.2. Đối với người lao động thuộc đối tượng tái định cư.
Người lao động thuộc đối tượng tái định cư còn sức khoẻ để lao động nhưng không thể xin vào làm việc trong các nhà máy ở các khu công nghiệp tập trung (do đã lớn tuổi, có gia đình không thể đi làm xa, trình độ,…) tuy nhiên người lao động có nhu cầu làm việc trong các cơ sở sản xuất CN – TTCN (có xác nhận của UBND huyện) thì cần thực hiện biện pháp hỗ trợ như sau:

- UBND huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm khuyến công tổ chức vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất TTCN trên địa bàn để tạo điều kiện tiếp nhận các đối tượng này vào làm việc.
- UBND huyện, Sở Công nghiệp và Trung tâm Khuyến công tổ chức vận động các doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ, ngành nghề TTCN,… giao sản phẩm cho các đối tượng này gia công tại gia đình để ổn định cuộc sống.

- Hỗ trợ khuyến công đối với các đối tượng này như sau: Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, truyền nghề, phát triển nghề do Trung tâm Khuyến công chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị hữu quan để tổ chức. Chi phí được hỗ trợ là 100% chi phí tổ chức lớp học gồm: tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, thuê giáo viên, thuê lớp học, thuê nhà xưởng, thiết bị thực hành, chi cho công tác quản lý lớp học, hỗ trợ nguyên vật liệu cho học nghề.
Ngoài ra, cần xem xét hỗ trợ các đối tượng này được được vay vốn từ Chương trình 120 để có vốn sản xuất tại gia đình.
Phần V

KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí hỗ trợ các đối tượng tái định cư phát triển ngành nghề TTCN được xây dựng theo kế hoạch hàng năm và theo từng dự án tái định cư.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ khuyến công khu tái định cư được cân đối hàng năm từ 2 nguồn chính:

1. Nguồn ngân sách của tỉnh và của huyện

- Hỗ trợ phí sử dụng hạ tầng cụm công nghiệp, tiền thuê đất, phục vụ hỗ trợ phát triển ngành TTCN theo quy định.

- Hỗ trợ kinh phí di dời các cơ sở sản xuất TTCN thuộc đối tượng tái định cư.

2. Nguồn kinh phí khuyến công

- Kinh phí khuyến công hỗ trợ việc thực hiện công tác khuyến công cho các đối tượng tái định cư được xây dựng theo kế hoạch trong tổng kinh phí hoạt động khuyến công hàng năm của Trung tâm Khuyến công và xây dựng cho từng dự án hỗ trợ khuyến công Khu tái định cư.

- Nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ cho cơ sở sản xuất TTCN thuộc đối tượng tái định cư theo những quy định hỗ trợ khuyến công.
PHẦN VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai

- Sở Công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Khuyến công Đồng Nai phối hợp với UBND huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khuyến công đối với các khu tái định cư, cụ thể:
+ Chủ trì, phối hợp với UBND huyện và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ khuyến công hàng năm đối với các khu tái định cư trên địa bàn huyện. Xây dựng đề án hỗ trợ khuyến công đối với từng dự án tái định cư theo yêu cầu của huyện.

+ Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ khuyến công theo đúng đối tượng, phạm vi, ngành nghề và đúng quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công.

+ Hỗ trợ UBND huyện trong công tác vận động doanh nghiệp sử dụng lao động thuộc đối tượng tái định cư, vận động hình thành ngành nghề TTCN, hình thành hợp tác xã TTCN,... để tạo việc làm cho người lao động.

+ Định kỳ hàng quý có báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ khuyến công khu tái định cư cho UBND tỉnh và Sở Công nghiệp.

- Sở Công nghiệp là đầu mối để liên kết với các doanh nghiệp lớn đang thực hiện sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gắn kết vệ tinh, tạo điều kiện hỗ trợ thúc đẩy phát triển các cơ sở sản xuất trong các cụm công nghiệp phục vụ khu tái định cư.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn kinh phí từ vốn ngân sách hàng năm để thực hiện Đề án khuyến công theo quy định tại Quyết định này, đồng thời tham gia phối hợp với Sở Công nghiệp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

3. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, Tp Biên Hòa
- Chủ trì thực hiện các dự án tái định cư và công tác hỗ trợ tái định cư trên địa bàn.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ và có hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, ngành nghề đầu tư vào các Cụm công nghiệp phục vụ hỗ trợ Khu tái định cư trên địa bàn địa phương quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công Đồng Nai  và các đơn vị có liên quan, tổ chức vận động các doanh nghiệp trên địa bàn địa phương quản lý hỗ trợ việc làm cho các đối tượng tái định cư không có điều kiện làm việc trong các Khu công nghiệp tập trung, nhưng có nhu cầu việc làm. Tổ chức vận động các doanh nghiệp sản xuất ngành nghề TTCN tạo việc làm cho các đối tượng trên thông qua các hình thức giao hàng gia công, sản xuất vệ tinh,... tạo việc làm tại chỗ cho người lao động.

- Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Khuyến công Đồng Nai xây dựng phương án hỗ trợ khuyến công đối với khu tái định, như: khảo sát, cung cấp thông tin về tình hình dự án tái định cư; phân loại đối tượng và nhu cầu hỗ trợ khuyến công; các nhu cầu hỗ trợ khuyến công khác.

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG THÀNH VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Đề án: Công tác khuyến công tại các Khu tái định cư trên địa bàn huyện Long Thành và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)
I. Thành phố Biên Hòa

Giai đoạn 2006-2010, dự kiến tổng số dự án tái định cư là 21 dự án, với tổng diện tích là 148,4 ha, tổng số hộ phải tái định cư khoảng 11.218 hộ, với khoảng 39.697 nhân khẩu, khả năng vào khu tái định cư là 10.308 hộ. Cơ cấu lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiêp của người tái định cư cụ thể như sau:

· Độ tuổi từ 15-30: 48%.

· Độ tuổi từ 30-50: 37%.

· Độ tuổi từ 50 trở lên: 15%.

Danh sách 21 dự án tái định cư trên địa bàn thành phố Biên Hoà giai đoạn 2006-2010 cụ thể như sau:

1) Khu tái định cư 16 ha tại phường Thống Nhất, phường Tân Mai.

2) Khu tái định cư Khu phố 1, phường Bửu Long với diện tích 1 ha.

3) Khu tái định cư Khu F, phường Bửu Long với diện tích 0,5 ha.

4) Khu tái định cư nhà ở, công nhân viên xã Hóa An, diện tích 24,5 ha.

5) Khu tái định cư phường Bửu Hòa với diện tích 0,7 ha.

6) Khu tái định cư phường Bửu Hòa 1 với diện tích 2,2 ha.

7) Khu tái định cư phướng Bửu Hòa 2 với diện tích 21 ha.

8) Khu tái định cư phường Bình Đa với diện tích 1 ha.

9) Khu tái định cư phường Trảng Dài với diện tích 2 ha.

10) Khu tái định cư phường Tân Hòa với diện tích 7 ha.

11) Khu tái định cư phường Tân Biên mở rộng với diện tích 16 ha.

12) Khu tái định cư phường Hố Nai với diện tích 23 ha.

13) Khu tái định cư xã Tân Hạnh với diện tích 2,8 ha.

14) Khu tái định cư phường Tam Hòa với diện tích 1,5 ha.

15) Khu tái định cư phường Tân Tiến với diện tích 7 ha.

16) Khu tái định cư phường Bình Đa với diện tích 6,2 ha.

17) Khu tái định cư phường Bửu Long với diện tích 4,3 ha.

18) Khu tái định cư phường Trung Dũng với diện tích 1,3 ha.

19) Khu tái định cư chung cư cao tầng phường Quang Vinh 1 với diện tích 5,4 ha.

20) Khu tái định cư phường Quang Vinh 2 với diện tích 3 ha.

21) Khu tái định cư chung cư Thanh Bình với diện tích 2 ha.

II. Thị xã Long Khánh

Giai đoạn 2006-2010, tổng số dự án đã triển khai là 17 dự án, tổng diện tích thu hồi là 713 ha, số dự án tái định cư là 02 dự án, với tổng diện tích tái định cư là 48 ha. Số hộ phải tái định cư là 290 hộ, số khẩu phải tái định cư là  1.450 nhân khẩu, khả năng vào khu tái định cư là 200 hộ. Cơ cấu lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiêp của người tái định cư như sau:

· Độ tuổi từ 15-30: 35%.

· Độ tuổi từ 30-50: 50%.

· Độ tuổi từ 50 trở lên: 15%.

III. Huyện Long Thành
Huyện Long Thành là huyện được đánh giá có nhiều dự án tái định cư, do huyện đang tập trung triển khai một số dự án lớn của địa phương như: cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường cao tốc Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh) – Long Thành – Giầu Dây, Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên,… Sau đây là tình hình cụ thể việc triển khai thực hiện các dự án tái định cư:

1) Giai đoạn 2001-2005

Giai đoạn 2001-2005, tổng dự án khai thực hiện đầu tư phát triển trên địa bàn huyện có ảnh hưởng nhiều đến việc thu hồ đất của người dân là 13 dự án, diện tích đã hoàn thành: 1.336,29 ha (diện tích các hộ đã nhận tiền bồi thường và cam kết bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư ), cụ thể các dự án sau:

· 02 dự án là Hồ Cầu Mới và VMEP với diện tích đất đã hoàn thành là 246,46 ha.

· 08 dự án đang dần ổn định với diện tích 825,36 ha, bao gồm: KCN Long Thành, Tam Phước, hệ thống cấp nước Phước Tân, sân Golf Long Thành, cụm công nghiệp Bình Sơn, công ty XD&SXVL Biên Hòa, công ty 610, các công ty nằm trong KCN Tam Phước.

· 03 dự án đang triển khai với diện tích 295,47 ha là Sơn Tiên, Minh Hiệp, IDICO.

· Diện tích thu hồi đất: 2.085 ha. Trong đó: Diện tích được phê duyệt: 1.939 ha, số hộ được phê duyệt: 2.629 hộ. Diện tích đã nhận tiền bồi thường và giao mặt bằng: 1.367 ha, số hộ đã được bồi thường giao mặt bằng 2.216 hộ. Diện tích chưa nhận tiền bồi thường: 575 ha, số hộ chưa nhận tiền bồi thường 413 hộ.

· Các dự án tái định cư: 07 dự án, với khoảng 24,77 ha. Trong đó, có 06 dự án đã được phê duyệt và số dự án tái định cư đã hoàn thành, còn 05 dự án cụ thể như sau: 
· Khu tái định cư Tam An.

· Khu tái định cư Bò Sữa (An Phước).

· Khu tái định cư Tín Nghĩa (Tam Phước).

· Khu tái định cư SUNCO (Phước Thái).

· Khu tái định cư Phước Bình (Hồ Cầu Mới).

· Tổng số hộ có đất bị thu hồi: 4.813 hộ, số khẩu là 21.312 khẩu, số lao động có đất bị thu hồi: 11.551 lao động, số lao động bị ảnh hưởng do bị thu hồi đất: 4.379 lao động, số lao động mất việc làm sau khi thu hồi đất: 529 người, chiếm tỉ trọng 4,6 %. Số lượng lao động thiếu việc làm sau khi thu hồi đất: 3.850 người chiếm tỷ trọng 33,3 %, tổng số hộ đã xét tái định cư 859 hộ, trong đó:

· Tái định cư tập trung: 849 hộ .

· Tái định cư phân tán:10 hộ.

· Tổng số hộ đã nhận đất tái định cư: 729 hộ, tổng số hộ đã xây dựng nhà trong khu tái định cư: 164 hộ.

2) Giai đoạn 2006-2010
· Tổng diện tích cần thu hồi đất đến năm 2010 là 10.312,26 ha, trong đó:

· Diện tích thu hồi đất nông nghiệp: 9.940,25 ha.

· Diện tích thu hồi đất phi nông nghiệp: 372,01 ha.

· Tổng số hộ tái định cư do giải tỏa ước tính đến năm 2010 là 4.776 hộ, trong đó ước tính có khoảng 80% số hộ bị giải tỏa trắng cần bố trí tái định cư khoảng 3.820 hộ.

· Tổng số dự án tái định cư đến năm 2010 là 25 dự án, quy mô nhà ở tái định cư có diện tích từ 109m2 đến 300m2/lô, cơ cấu lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp của người tái định cư như sau:

· Độ tuổi từ 15-30: 45%.

· Độ tuổi từ 30-50: 40%.

· Độ tuổi từ 50 trở lên: 15%.

IV.  Huyện Nhơn Trạch
1) Giai đoạn 2001-2005: Tổng số khu tái định cư đã triển khai là 05 dự án, với tổng diện tích là 39,948 ha, tổng số hộ phải tái định cư là 1.716 hộ, với 5.148 nhân khẩu, khả năng vào khu tái định cư là 1.450 hộ, cụ thể như sau:

· Khu tái định cư Hiệp Phước 1: triển khai thi công vào tháng 03/2004 với diện tích 3,548 ha, được phân thành 156 lô, mỗi lô 100 m2. Tổng số vốn đầu tư là 7,57 tỷ đồng do UBND huyện làm chủ đầu tư, đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hiện đã giao đất cho các hộ dân là 144 lô, các hộ đã xây dựng nhà ở được khoảng 60% số lô đã giao đất.

· Khu tái định cư Phước Khánh: diện tích triển khai thi công năm 2005, do UBND huyện làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 70,8 tỷ đồng, được phân thành 421 lô, hiện đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đang thi công phần san nền phân lô khoảng 3 ha, để giải quyết tái định cư cho các hộ dân.

· Khu tái định cư Đại Lộc: diện tích 12 ha, tổng vốn đầu tư 45 tỷ đồng do UBND huyện làm chủ đầu tư, được phân ra 513 lô. Khu tái định cư này được xây dựng nhằm phục vụ tái định cư cho 162 hộ dân có đất bị thu hồi và phục vụ tái định cư cho các xã Phú Hữu, Phú Đông. Hiện nay, huyện đang chờ ý kiến của UBND tỉnh để giao cho công ty DIC làm tổng thầu xây dựng khu tái định cư này.

· Khu tái định cư Hiệp Phước 2: diện tích 2,1 ha tại xã Hiệp Phước do công ty TNHH Tín Nghĩa làm chủ đầu tư, được phân thành 96 lô, mỗi lô 100m2, tổng vốn đầu tư 5,421 tỷ đồng. Triển khai thi công vào năm 2002, đã tổ chức xét cấp đất xong cho các hộ bị giải tỏa trong dự án Khu công nghiệp Nhơn Trạch III – giai đoạn 1. 

· Khu tái định cư Cán bộ công nhân viên khu công nghiệp Nhơn Trạch I tại xã Hiệp Phước, diện tích 5,3 ha do công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư.

2) Giai đoạn 2006-2010: Kế hoạch xây dựng các khu tái định cư từ nay đến 2010 gồm:

· Khu tái định cư UDICO với diện tích 10 ha tại xã Hiệp Phước, được phân thành 144 lô phục vụ cho các hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án đường 25B.

· Khu tái định cư Phú Thạnh – Vĩnh Thanh với quy mô 50 ha (20 ha tái định cư , 30 ha làm khu dân cư), với 1.200 lô để bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi giải tỏa trắng thực hiện dự án cầu Nhơn Trạch Quận 9, đường 25C.

· Khu tái định cư Phước Khánh: tiếp tục mở rộng thêm 20 ha, khoảng 650 lô phục vụ cho các hộ dân bị thu hồi giải tỏa trắng thực hiện dự án Khu công nghiệp Ông Kèo, Nhà máy đóng tàu 76 và các khu công nghiệp khác.

· Khu tái định cư Hiệp Phước (hoặc Phước Thiền) với diện tích 20 ha, khoảng 1.000 lô phục vụ các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các Khu công nghiệp tập trung, đường 319.

Với diện tích giải phóng mặt bằng lớn đã kéo theo hàng nghìn hộ dân, hàng vạn lao động không kịp chuyển đổi ngành nghề nhất là những hộ lao động thuần túy về nông nghiệp. Diện tích tái định cư nhỏ, không có đất nông nghiệp trong khu tái định cư nên có rất nhiều lao động từ nông nghiệp không có việc làm. Đây là vấn đề bức xúc và nan giải. Cuộc sống của các hộ tái định cư sau khi bị thu hồi đất nhìn chung ổn định, phát triển. Tuy nhiên, do diện tích mỗi lô tái định cư nhỏ nên gây ít nhiều khó khăn cho các hộ dân có nhiều thế hệ sống trong khu tái định cư. Khi 03 dự án tái định cư tập trung do UBND huyện làm chủ đầu tư  hoàn thành xong thì sẽ giải quyết được tối đa số hộ tái định cư là 1.090 hộ.

Tính đến năm 2006, trên địa bàn huyện Nhơn Trạch có 1.027 cơ sở đăng ký sản xuất các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Tuy nhiên, qua công tác khảo sát tình hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện thì chỉ có 141 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, các ngành nghề sản xuất và phát triển phổ biến trên địa bàn huyện như: gia công cơ khí, mộc dân dụng, xay xát, sản xuất cốm dẹp, đóng giày, làm bún, bánh mì, sản xuất nước đá. Đầu ra của sản phẩm còn nhiều hạn chế nên sự phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn.

V.  Huyện Vĩnh Cửu

Tổng số dự án đầu tư giai đoạn 2006-2010 là 123 dự án với 662,51 ha, trong đó, có 98 dự án đã hoàn tất bồi thường với 422,685 ha và 25 dự án dự kiến triển khai với 239,825 ha. Tổng số hộ tái định cư là 255 hộ, với 1.020 nhân khẩu tái định cư, khả năng 100% số hộ vào khu tái định cư, cụ thể:
· Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp tại xã Thạnh Phú với 177 ha, khoảng 150 hộ tái định cư.

· Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 768, khoảng 79 hộ tái định cư.

· Dự án Sân bóng đá tại thị trấn Vĩnh An, khoảng 10 hộ tái định cư.

· Dự án nâng cấp đường Bình Hòa – Cây Dương, khoảng 2 hộ tái định cư.

· Xây dựng trụ sở và nhà văn hóa xã Bình Hòa, có 2 hộ tái định cư.

· Dự án xây dựng xưởng sản xuất đế giày thể thao xuất khẩu của công ty TNHH Q.P tại thị trấn Vĩnh An, có khoảng 6 hộ tái định cư.

· Dự án xây dựng trường tiểu học Sông Mây tại xã Vĩnh Tân, có 1 hộ tái định cư.

VI. Huyện Trảng Bom

Tổng số dự án đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2006-2010 là: 102 dự án với tổng diện tích thu hồi là 2.727,11 ha. Tổng số dự án tái định cư là 14 dự án. Tổng diện tích khoảng 23,52 ha, số hộ tái định cư là 784 hộ, với 3.025 nhân khẩu, khả năng vào khu tái định cư là 750 hộ, cơ cấu lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp của người tái định cư như sau:

· Độ tuổi từ 15-30: 27%.

· Độ tuổi từ 30-50: 48%.

· Độ tuổi từ 50 trở lên: 25%.

VII.  Huyện Thống Nhất

· Tổng số dự án triển khai từ nay đến năm 2010 là 07 dự án. Với tổng diện tích là 1.220 ha. Số hộ tái định cư là khoảng 280 hộ, với khoảng 890 nhân khẩu, khả năng vào khu tái định cư là 200 hộ, cơ cấu lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp của người tái định cư như sau:

· Độ tuổi từ 15-30: 63%.

· Độ tuổi từ 30-50: 25%.

· Độ tuổi từ 50 trở lên: 13%.

· Trong số 07 dự án, có 03 dự án là khu dân cư, với diện tích là 214,65 ha và 02 dự án là khu tái định cư, với tổng diện tích là 8,5 ha, gồm:

· Khu dân cư B1, diện tích 51,15 ha tại xã Hưng Lộc, khoảng 3.500 hộ.

· Khu dân cư A1, C1, với diện tích là 160 ha tại xã Xuân Thạnh – Bàu Hàm, khoảng 11.500 đến 12.000 hộ dân.

· Khu dân cư Xóm Hố, với diện tích 3,5 ha tại xã Bàu Hàm, khoảng 300 hộ dân.

· Khu tái định cư Bàu Hàm 2, với diện tích 4,5 ha đang lập thủ tục giới thiệu địa điểm.

· Khu tái định cư Quang Trung, với diện tích 4 ha đang lập thủ tục giới thiệu địa điểm.

VIII.  Huyện Xuân Lộc

· Số dự án tái định trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2010 là 4 dự án, số hộ phải tái định cư là 139 hộ, với khoảng 417 nhân khẩu, khả năng vào khu tái định cư là 80 hộ, trong đó: 

· 01 dự án tại xã Xuân Tâm với diện tích 2 ha, kế hoạch bố trí tái định cư cho trên 60 hộ, hiện tại đã bố trí 14 hộ.

· 01 dự án tại Thị Trấn Gia Ray với diện tích 2,5 ha, kế hoạch bố trí rái định cư cho 79 hộ, hiện tại đã bố trí 38 hộ.

· 02 dự án tại Thị Trấn Gia Ray chưa có kế hoạch về diện tích và số hộ tái định cư.

· Nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp của người tái định cư:

· Đối với dự án tái định cư xã Xuân Tâm: nhu cầu lao động phục vụ phát triển nghề mộc mỹ nghệ trong thời gian tới.

· Đối với dự án tái định cư tại Thị trấn Gia Ray: nhu cầu lao động dự kiến phục vụ cho các khu công nghiệp của huyện sau khi các khu đi vào hoạt động.
IX.  Huyện Định Quán

Số dự án đầu tư đã triển khai là 22 dự án, tổng diện tích đất thu hồi là 73,68 ha, số dự án tái định cư là 6 dự án. Tổng diện tích tái định cư là 44,01 ha, số hộ tái định cư là 579 hộ, với 2.895 nhân khẩu, khả năng vào khu tái định cư là 463 hộ, cơ cấu lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp của người tái định cư như sau:

· Độ tuổi từ 15-30: 20%.

· Độ tuổi từ 30-50: 50%.

· Độ tuổi từ 50 trở lên: 30%.

X.  Huyện Cẩm Mỹ

Tổng diện tích thu hồi khoảng 2.000 ha, số dự án tái định cư là 6 dự án, với 2.500 nhân khẩu, khả năng vào khu tái định cư: 500 hộ, cơ cấu lao động có nhu cầu chuyển đổi của người tái định cư:

· Độ tuổi từ 15-30: 60%.

· Độ tuổi từ 30-50: 30%.

· Độ tuổi từ 50 trở lên: 10%.

XI.  Huyện Tân Phú

Tổng số dự án đầu tư đã triển khai là 05 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi là 74,08 ha, số dự án tái định cư là 05 dự án, với tổng diện tích là 70,105 ha, số hộ tái định cư là 999 hộ, với số nhân khẩu là 4.142 khẩu, khả năng vào khu tái định cư: 999 hộ sẽ vào khu tái định cư, cơ cấo lao động có nhu cầu chuyển đổi của người tái định cư như sau:

· Độ tuổi từ 15-30: 66%.

· Độ tuổi từ 30-50: 27%.

· Độ tuổi từ 50 trở lên: 7%.
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